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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (5,5 điểm)  

Bài 1: (2,5 điểm-M1,2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.   

a/ Số gồm 7 triệu 6 trăm và 5 đơn vị được viết là:                                                           

A.  7000605          B.  76005           C.  760005           D. 7650    

b/ Chữ số 8 trong số 82 126 031 có giá trị là 

A. 8                        B. 80          C. 82   D. 80 000 000 

c/ 5m2 36dm2 + 4m2 64dm2 =…………..m2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 1000      B. 100         C. 10   D. 9 

d/ 5 phút 20 giây =…………giây. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 520                         B. 320          C. 3020  D. 502  

e/ Tìm x, biết: x : 42 = 154 (dư 4) 

A. 6 468     B. 6 472                   C. 6 464   D. 5 852 

Bài 2: (1 điểm-M2) Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau. 

a. 248 : (2 x 4)  c. 248 : 2 : 4 

b. 248 x 2 + 248 x 8  d. 248 x (2+ 8) 

 

Bài 3: (1 điểm-M2,3) Viết  vào chỗ chấm và thực hiện theo yêu cầu.      A                       B 

a. Hình bên có ….... cặp cạnh song song, đó là:………         

b. Vẽ từ A đoạn thẳng AE song song với BC (E nằm trên cạnh DC)                                                                                                       

                               D                            C 

Bài 4: (1 điểm-M2) Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống. 

 a. Số dư của phép chia 25 700 : 600 là 5  

 b. Một nửa thế kỉ và sáu năm = 56 năm 



PHẦN 2: TỰ LUẬN (4,5 điểm) 

Bài 1:(2 điểm-M2) Đặt tính rồi tính 

     24 675 + 45 327            78 643 – 45 962             4 273 x 18             8 192 : 64 
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Bài 2: (2 điểm-M3) Một mảnh vườn trồng rau hình chữ nhật có nửa chu vi là 51m. 

Chiều rộng kém chiều dài 23m. Trung bình 1m2 trồng rau thu hoạch được 3 kg rau. Hỏi 

cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau? 

Bài giải 
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Bài 3: (0,5 điểm-M4) Tính bằng cách thuận tiện nhất 

382000 : 2 : 4 : 125 
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